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Tóm tắt  

Lý thuyết học tập xã hội là một trong những lý thuyết có ảnh hưởng quan trọng trong lĩnh vực giáo dục. Lý thuyết này đề 

cập đến khả năng học tập và thay đổi hành vi của người học thông qua những hình mẫu có sức ảnh hưởng. Thông qua Lý 

thuyết học tập xã hội, vai trò của người thầy đã có nhiều sự thay đổi. Người thầy trở nên đa năng hơn, linh hoạt hơn khi 

đi từ vai trò của người “truyền đạt kiến thức” sang vai trò người “làm gương”, người “hướng dẫn” và trực tiếp là một hình 

mẫu trong quá trình học tập thông qua quan sát. Dưới góc nhìn Lý thuyết học tập xã hội, bài viết này trình bày ý nghĩa 

của việc vận dụng Thân giáo vào xây dựng hình mẫu người thầy trong xã hội hiện đại. 

Từ khóa: Thân giáo; Lý thuyết học tập xã hội; động lực học tập; hình mẫu; phương pháp học tập. 

Abstract 

Social learning theory is one of the important influential theories in the field of education. This theory addresses the ability 

to learn and alter behaviors through influential models. With social learning theory, the role of teachers has undergone 

considerable change, becoming more versatile and flexible. Teachers transition from being mere knowledge transmitters 

to becoming role models and guides, directly embodying the learning process through observation. Under the perspective 

of social learning theory, this article presents the significance of applying teaching by one's owns example to the 

development of the teacher model in modern society. 

Keywords: Teaching by one's own example; Social learning theories; learning motivation; model; approaches to study. 

1. Đặt vấn đề 

Ngày nay, cùng với sự phát triển vượt bậc của 

khoa học công nghệ, từ cách thức tổ chức giáo 

dục cho đến trải nghiệm học tập đã có nhiều thay 

đổi. Nền giáo dục mở đã được xây dựng và phát 
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triển như một xu hướng tất yếu. Nền giáo dục 

này hướng tới việc tạo ra các điều kiện bình đẳng 

cho cá nhân học tập, tôn trọng tư duy sáng tạo và 

tư chất riêng của mỗi người, với mục tiêu phát 

triển con người như những chủ thể sáng tạo và 
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trải nghiệm, là tổng hòa của con người xã hội và 

con người cá nhân. Vai trò của người thầy cũng 

trở nên đa năng hơn, linh hoạt hơn khi chuyển từ 

vai trò của người “truyền đạt kiến thức” sang vai 

trò người “hướng dẫn”, người “làm gương”. Để 

phát huy được vai trò này, đòi hỏi người thầy 

không chỉ là người am tường kiến thức mà còn 

phải là người có khả năng tương tác tích cực, dẫn 

dắt người học và truyền cảm hứng tới họ, có lòng 

đam mê và cam kết với sự phát triển của người 

học ở cả khía cạnh tri thức và đạo đức, tính nhân 

văn.  

Tìm hiểu phương thức giáo dục Thân giáo 

trong Phật giáo dưới góc nhìn Lý thuyết học tập 

xã hội đặc biệt có ý nghĩa trong việc xây dựng 

hình mẫu người thầy. Phương pháp giáo dục này 

giúp người thầy có thể tự kiểm soát và luôn có ý 

thức tu dưỡng, rèn luyện chính bản thân mình 

trước khi đảm nhận vai trò giáo dục người khác. 

Bài viết nghiên cứu phương pháp Thân giáo dưới 

góc nhìn Lý thuyết học tập xã hội nhằm cho thấy 

được ý nghĩa của hình mẫu người thầy trong quá 

trình học tập xã hội. Hình mẫu về đạo đức và tri 

thức cần được nuôi dưỡng và phát huy để giúp 

người thầy luôn có ý thức điều chỉnh hành vi của 

bản thân phù hợp với chuẩn mực người giáo 

viên. Bên cạnh đó, người thầy cũng cần biết nuôi 

dưỡng cho mình khát vọng tri thức, không ngừng 

tìm tòi nghiên cứu trên tinh thần học tập suốt đời 

và bằng chính bản thân của mình, người thầy có 

thể truyền cảm hứng và tạo động lực cho người 

học. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu lý 

thuyết, tổng hợp các tài liệu về Thân giáo trong 

Phật giáo để rút ra những nội dung cơ bản của 

Thân giáo. Ngoài ra bài viết sử dụng phương 

pháp phân tích và tổng hợp, để phân tích nội 

dung của các bài Kinh, Luật về chủ đề Thân giáo 

trong Phật giáo, và phương pháp so sánh đối 

chiếu để làm rõ hơn phương phức giáo dục Thân 

giáo. 

3. Nội dung  

3.1. Một số khái niệm liên quan 

Lý thuyết học tập xã hội được đề xuất bởi nhà 

tâm lý học Albert Bandura. Nghiên cứu lý thuyết 

này có thể áp dụng linh hoạt vào hoạt động giảng 

dạy, đặc biệt là ở phương diện xây dựng hình ảnh 

cá nhân, chú trọng việc phát triển các kỹ năng, 

cũng như có thể vận dụng linh hoạt hình mẫu ở 

các tình huống và bối cảnh khác nhau trong hoạt 

động giảng dạy nhằm tạo ra một môi trường học 

tập tương tác tích cực và năng động. 

 Lý thuyết học tập xã hội chỉ rõ việc con 

người có thể nâng cao năng lực học tập nhờ các 

kỹ năng quan sát, bắt chước hành vi, thái độ và 

phản ứng cảm xúc của người khác. Điều này rất 

có ý nghĩa trong hoạt động giảng dạy. Trên tinh 

thần học tập suốt đời, sự học không chỉ diễn ra ở 

người học, mà còn diễn ra ở cả người dạy. Theo 

đó, người thầy cũng cần xem quá trình giảng dạy 

giống như một quá trình trao đổi tri thức, thay vì 

chỉ truyền đạt tri thức một cách thụ động, người 

thầy sẽ đóng vai trò là người hướng dẫn, làm 

gương và đồng hành cùng người học.  

Quá trình học tập qua quan sát bắt đầu từ sự 

chú tâm quan sát hình mẫu. Để học, người học 

cần phải chú ý đến hình mẫu và hình mẫu càng 

thú vị, nổi bật hoặc gần gũi thì càng dễ thu hút 

sự tập trung hơn. “Lý thuyết học tập xã hội cho 

thấy, học tập là quá trình tiếp thu kiến thức thông 

qua quan sát các hành vi và động não, thử 

nghiệm, chia sẻ kỹ năng và tiếp thu kinh nghiệm, 

tự mình tiếp cận và khám phá các lý thuyết” [7]. 

Trong lý thuyết này hình mẫu người thầy là 

“người hướng dẫn” đặc biệt quan trọng. Albert 

Bandura xác định rõ 3 hình mẫu cơ bản là: Hình 

mẫu sống (thực thể mô tả hoặc thực hiện hành 

vi), hình mẫu hướng dẫn bằng lời (bao gồm mô 

tả và giải thích hành vi) và hình mẫu mang tính 

biểu tượng (bao gồm nhân vật có thật hoặc hư 

cấu thực hiện hành vi trong sách, phim, chương 

trình truyền hình hoặc phương tiện truyền thông 

trực tuyến).  
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Có rất nhiều phương pháp giáo dục đã được 

áp dụng qua nhiều giai đoạn từ trước đến nay. 

Có thể hiểu phương pháp giáo dục là “cách thức 

hoạt động phối hợp thống nhất của nhà giáo dục 

và người được giáo dục, được tiến hành dưới vai 

trò chủ đạo của nhà giáo dục nhằm thực hiện tốt 

các nhiệm vụ giáo dục, phù hợp với mục đích 

giáo dục” [10].  

Thân giáo là một phương pháp giáo dục quan 

trọng trong ba phương pháp giáo dục của Phật 

giáo gồm Thân giáo, Khẩu giáo và Ý giáo [12]. 

Khẩu giáo là phương pháp chú trọng cách thức 

sử dụng ngôn ngữ bằng lời để giảng dạy. Đây là 

phương pháp đức Phật thường dùng để thuyết 

pháp, vận dụng nghệ thuật dẫn dắt bằng các câu 

chuyện, sự sắp đặt câu hỏi kết hợp với ngôn ngữ 

giàu hình ảnh để giúp người nghe nhận ra được 

vấn đề và hướng tới sự thay đổi trong nhận thức 

cũng như hành động. Ý giáo là phương pháp đặc 

biệt trong Phật giáo, về sau được sử dụng nhiều 

trong Thiền tông. Phương pháp này đòi hỏi 

người thầy phải nắm bắt và thấu suốt được tâm 

lý của người học để có thể đánh thức được “ngộ 

tính” của họ chỉ qua một âm thanh hoặc một hình 

ảnh. Đây là phương pháp “truyền pháp không 

lời”, đánh thức tri thức vốn có trong mỗi người 

học, để họ thức tỉnh và tìm ra chân lý. Với Thân 

giáo, đây là phương pháp chủ trương dùng chính 

bản thân mình để cải đổi hành vi thái độ của 

người khác và quá trình này phải bắt đầu bằng 

việc thay đổi, rèn luyện và tu dưỡng chính bản 

thân mình trước ở cả hai mặt đạo đức và tri thức. 

Phương pháp này mang tính kinh nghiệm tự thân 

của người thầy, trên tinh thần “tự độ, độ tha”, tự 

giác ngộ mình và giúp người khác cùng giác ngộ, 

giáo dục chính mình rồi giáo dục người khác: 

“Điều kiện cần của một người thầy đúng nghĩa, 

đó là phải có tri thức và đạo đức. Có tri thức mới 

có thể chia sẻ tri thức ấy cho người học, có đạo 

đức mới có thể làm chỗ dựa cho học trò nương 

tựa” [12]. Dễ nhận thấy Thân giáo là điểm tựa 

vững chắc cho Khẩu giáo và Ý giáo. Để phương 

pháp Khẩu giáo và Ý giáo phát huy được hiệu 

quả, chính bản thân người thầy cũng phải là một 

tấm gương mẫu mực về đạo đức, nhân cách và 

trí tuệ. 

3.2. Thân giáo dưới góc nhìn Lý thuyết học tập 

xã hội 

Lý thuyết học tập xã hội cho rằng quá trình 

học tập xã hội bắt đầu bằng việc quan sát hình 

mẫu. Hình mẫu đóng vai trò chủ chốt trong quá 

trình học tập xã hội, hình mẫu càng có sức ảnh 

hưởng và sức thuyết phục thì người học sẽ càng 

dễ tập trung. Phương pháp giáo dục Thân giáo 

định hướng người thầy về những chuẩn mực hành 

vi, cách ứng xử, xây dựng hình mẫu người thầy 

trên nền tảng đạo đức, tri thức và trách nhiệm.  

Thân giáo là quy phạm để người thầy tự nhìn 

lại bản thân mình và hoàn thiện chính mình. 

Thân giáo rèn giũa người thầy để họ hoàn thành 

sứ mệnh và vai trò người hướng dẫn, người định 

hướng nhằm hướng tới cả 3 hình mẫu được đề 

xuất trong Lý thuyết học tập xã hội là: hình mẫu 

sống, hình mẫu hướng dẫn bằng lời và hình mẫu 

mang tính biểu tượng. Phương pháp giáo dục 

Thân giáo có thể xem là nền tảng để giúp người 

thầy hoàn thiện chính mình cả về hai phương 

diện là đạo đức và tri thức. Bắt đầu bằng việc rèn 

luyện chính bản thân mình, và từ kết quả rèn 

luyện đó sẽ là hình mẫu hướng dẫn người học và 

tạo động lực cho người học. Điều này một mặt 

khẳng định tính chất tiên phong của người thầy 

ở các tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức và khát vọng 

tri thức, mặt khác cũng xây dựng được niềm tin 

về sự cải đổi, thay đổi hành vi của người học góp 

phần tạo động lực cho người học.  

Để xây dựng hình mẫu sống, hình mẫu hướng 

dẫn bằng lời và hình mẫu mang tính biểu tượng, 

Thân giáo định hướng người thầy biết nhìn lại 

chính mình và bắt đầu bằng sự nỗ lực rèn luyện, 

tu dưỡng bản thân mình trước khi đóng vai trò 

dạy dỗ người khác. Mình không thể trao truyền 

cái mà mình không có, hay hướng dẫn cái mình 

không tinh thông. Nhất là trong môi trường giáo 

dục xã hội, người thầy sẽ rất khó để truyền đam 
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mê học tập cho người học nếu hình ảnh của mình 

không được gìn giữ, bảo vệ. Tự đặt mình vào 

khuôn khổ, nói và làm theo những điều đúng 

đắn, thích đáng, làm được như vậy người thầy 

mới có uy tín để dẫn dắt người học: 

“Trước hết tự đặt mình, 

Vào những gì thích đáng, 

Sau mới giáo hóa người, 

 Người Trí khỏi bị nhiễm”.  

(Pháp cú 158) [5] 

Trước hết phải đặt mình vào cái đúng, thích 

đáng sau mới dạy dỗ người khác. Như lời kinh 

đã chỉ rõ, người nào có ý muốn làm thầy dạy kẻ 

khác (giáo hóa người) về đường lối đạo đức, hay 

về tri thức, trí tuệ thì trước hết, người ấy hãy tự 

đặt mình đi trên đường lối nết hạnh đó, hoặc 

đang trên con đường thực hành tri thức đó. Sau 

mới chỉ dạy người khác. Nhược bằng, tự mình 

chưa đạt đến mức đó, hoặc là không hành theo 

lời mình nói mà mong chỉ dạy người khác thì sẽ 

bị chê trách. Khi đã xây dựng được hình ảnh, 

người thầy cũng cần phải khéo léo giữ gìn hình 

ảnh đó, luôn bảo hộ tâm ý của chính mình: 

“Bậc trí bảo vệ thân 

Bảo vệ luôn lời nói, 

Bảo vệ cả tâm tư, 

Ba nghiệp khéo bảo vệ.”  

(Pháp cú 234) [5] 

Người thầy luôn phải ý thức bảo hộ, cẩn thận 

với các hành vi của mình, không chỉ khi đứng 

trước mặt học trò, mà cả trong mọi thời khắc và 

mọi phương diện cuộc sống. Thân phải nghiêm 

trang, lời nói phải thuận, thận trọng, ý phải 

hướng thiện, sáng suốt. Những điều này góp 

phần tạo nên vị thế và sự tôn nghiêm của người 

thầy. Đây là nền tảng tạo ra sức ảnh hưởng và 

sức thuyết phục cho hình mẫu người thầy trước 

khi đảm nhiệm vai trò người dẫn dắt và hướng 

dẫn người học. Thân giáo không hướng người 

thầy tới việc chỉ nói suông, mà phải tự thân hành 

động, tự thân thay đổi và chuyển hóa:  

“Lời nói được thận trọng, 

Tâm tư khéo hộ phòng, 

Thân chớ làm điều ác, 

Hãy giữ ba nghiệp tịnh, 

Chứng đạo Thánh nhân dạy.”  

(Pháp cú 281) [5] 

Lý thuyết học tập xã hội đã chỉ rõ, con người 

có thể học tập qua việc quan sát hành vi của 

những người có uy tín và có độ tin cậy cao cũng 

như hiểu biết sâu rộng hơn người học. Thân giáo 

cũng hướng tới xây dựng hình mẫu người thầy 

được kính trọng, được tin tưởng. Người thầy 

khéo léo gìn giữ thân khẩu ý của mình thì sẽ có 

được sự tôn nghiêm. Ngoài ra, để quá trình học 

tập xã hội đạt được hiệu quả, người học cũng cần 

phải có niềm tin vào chính mình. Nếu người học 

xây dựng được sự tự tin, họ sẽ có được cho mình 

động lực học tập tốt. Sự tự tin này được tạo nên 

từ sự động viên khuyến khích của người thầy; từ 

việc sử dụng mô hình (hình mẫu) của người thầy 

hoặc của những người khác (có những thành tựu 

về trong học tập, nghiên cứu, trong tu dưỡng đạo 

đức) để thúc đẩy sự tự tin cho người học. Thân 

giáo cũng vậy, hình ảnh người thầy trước hết 

phải là hình ảnh của người có phẩm chất đạo 

đức, năng lực trí tuệ. Ngoài ra, người thầy còn là 

hình ảnh của sự bao dung, kiên nhẫn, biết dùng 

lời nói động viên khích lệ người học trong mối 

liên hệ mật thiết giữa thân, khẩu và ý. Thân mình 

trang nghiêm, lời nói mực thước, biết khích lệ 

động viên và ý luôn sáng suốt được dẫn dắt bởi 

trí tuệ, qua đó có thể truyền cảm hứng tới người 

học: “Giảng viên là những người trực tiếp truyền 

“ngọn lửa” đam mê khoa học và sáng tạo, truyền 

cảm hứng về những ước mơ cao đẹp cũng như 

định hướng tương lai để sinh viên xác định mục 

tiêu của mình, để có động lực học tập đúng đắn, 

để biết cách rèn luyện và không ngừng phấn đấu 

để hoàn thiện mình. Do đó, giảng viên phải là 

người gương mẫu trong mọi hoạt động giảng 

dạy; cụ thể, giảng viên cần phải có đạo đức và 

trình độ chuyên môn” [18]. Vận dụng Thân giáo 

vào việc xây dựng hình mẫu người thầy có nhiều 

ý nghĩa trong quá trình học tập qua quan sát dưới 

góc nhìn Lý thuyết học tập xã hội. 
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3.3. Ý nghĩa của Thân giáo từ góc nhìn Lý 

thuyết học tập xã hội trong việc xây dựng hình 

mẫu người thầy 

Trong xu hướng phát triển của giáo dục hiện 

đại, các phương pháp giáo dục đề cao việc hướng 

con người đi vào các nội dung tích hợp vừa giảm 

bớt gánh nặng lý thuyết vừa tìm hiểu và tiếp cận 

vấn đề đa chiều trong mối quan hệ với thực tiễn 

cuộc sống. Dưới góc nhìn Lý thuyết học tập xã 

hội, người thầy đóng vai trò rất quan trọng, vừa 

là “hình mẫu mô phỏng”, vừa là người tạo ra môi 

trường học tập tích cực, khích lệ và động viên 

người học phát triển khả năng tư duy độc lập và 

rèn luyện các kỹ năng thông qua quan sát và các 

hoạt động tương tác. Trong Kinh tạng Phật giáo 

những cụm từ “định hướng”, “dẫn đường” hay 

“dẫn dắt” thường được sử dụng rất nhiều. Dễ 

nhận thấy phương pháp Thân giáo có rất nhiều 

điểm tương đồng trong việc nhìn nhận vai trò của 

người thầy trong quá trình học tập của các cá 

nhân qua các phương diện “hình mẫu”, người hỗ 

trợ, hướng dẫn và xây dựng môi trường học tập 

tích cực. Dưới góc nhìn Lý thuyết học tập xã hội, 

và cụ thể là 3 hình mẫu cơ bản của học tập qua 

quan sát mà Albert Bandura đã chỉ ra, hình ảnh 

người thầy trong phương pháp giáo dục Thân 

giáo cũng chú trọng việc xây dựng chuẩn mực 

người thầy cả phương diện đạo đức và tri thức 

để có thể là hình mẫu tích cực cho người học. 

Điều này càng ý nghĩa hơn khi quá trình học tập 

qua quan sát và bắt chước không chỉ ở trường 

lớp mà còn ở cả ngoài xã hội, người học có thể 

quan sát người thầy trong các môi trường khác 

nhau. Chính vì vậy, người thầy cần luôn phải chú 

ý tới các hành vi, hình ảnh của mình. Ý thức về 

thân giáo giúp người thầy có thể bảo hộ chính 

mình trong các môi trường khác nhau. 

3.3.1. Hình mẫu người thầy mẫu mực trên cả hai 

phương diện đạo đức và tri thức 

Rèn luyện bản thân theo những chuẩn mực 

đạo đức và không ngừng tìm kiếm chứng nghiệm 

tri thức là hai mặt song hành của phương pháp 

giáo dục Thân giáo. Học tập qua quan sát bắt đầu 

từ việc quan sát mẫu hành vi. Phương pháp giáo 

dục Thân giáo cũng bắt đầu bằng việc xây dựng 

hình mẫu của người thầy. Từ chính hình mẫu 

này, người học sẽ bắt đầu quá trình học tập bằng 

việc quan sát và lặp lại hành vi của người thầy. 

Phẩm vị một người thầy luôn được đề cao, không 

chỉ là người có tri thức, am tường lĩnh vực mình 

truyền dạy mà còn ở việc luôn thực hành các 

nguyên tắc sống theo những chuẩn mực đạo đức 

căn bản của con người và xã hội. Từ chính việc 

sử dụng bản thân mình như một hình mẫu để 

giảng dạy, Thân giáo chú trọng việc hoàn thiện 

cá nhân của mỗi người theo hướng xem “đạo đức 

là nền tảng mà mọi hạt giống tri thức được gieo 

trên đó” [12]. Có thể thấy “mục đích chính của 

Phật giáo là làm cho mọi người nhận thức được 

thực tại thông qua tri thức và trí tuệ [13]. Nhưng 

cả hai điều này đều phụ thuộc vào nền tảng đạo 

đức. Trong bài kinh “Bện tóc” thuộc Tương ưng 

bộ Kinh có thể thấy rõ điều này. “Người ta ở 

trong một cái nùi, có chỗ rối, có chỗ không rối, 

Gotama, tôi hỏi bạn điều này: Ai có thể gỡ rối 

cái nùi này?”. “Một người được nuôi dưỡng 

trong đức hạnh, sáng suốt, phát triển sự sáng suốt 

và tâm trí, một vị tu sĩ nhiệt tâm, tinh cần, sắc 

sảo: vị đó có thể gỡ rối cái nùi này” [13]. Thân 

giáo chú trọng đến việc chế ngự bản thân và tu 

dưỡng đạo đức. Việc tu dưỡng bản thân được đề 

cập trong rất nhiều Kinh, Luật Phật giáo. Muốn 

thay đổi, chỉ dạy được người khác, trước hết bản 

thân mình phải nghiêm, hành vi của mình phải 

chính trực (luôn tỉnh táo trong sự kiểm soát bản 

thân cả hai phương diện tư tưởng và hành vi). 

Trong Kinh Pháp cú, phẩm Tự ngã có tập hợp 

những bài kệ về việc chú trọng tu dưỡng bản 

thân trước khi điều phục người khác như:  

“Hãy tự làm cho mình 

Như điều mình dạy người 

Khéo tự điều, điều người 

Khó thay, tự điều phục”  

(Kệ số 159) [5] 
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Bản dịch từ chữ Pali cũng cùng ý nghĩa: “Nếu 

muốn khuyên người khác nên làm như mình, 

trước hãy sửa mình rồi sau sửa người. Tự sửa 

mình vốn là điều khó nhất”. Những gì người thầy 

muốn hướng dẫn cho người học, tự bản thân 

người thầy cần phải làm trước. Tự ngã rất khó có 

thể kiểm soát và điều phục, nhưng khéo léo làm 

được điều này, người thầy mới có thể chỉ dạy 

được người khác. Nếu người thầy gương mẫu, 

biết giữ gìn phẩm hạnh, trau dồi tri thức và tự 

điều phục được bản thân, thì chính bản thân 

người thầy sẽ trở thành một giáo cụ trực quan 

cho người học quan sát và học hỏi. Cũng dễ nhận 

thấy, chưa cần dùng tới lời nói, từ chính tác 

phong người thầy cũng toát lên được những 

thông điệp và bài học cho người học tiếp nhận. 

Những bài học này đến từ chính hình ảnh về sự 

mẫu mực và tôn nghiêm của người thầy. 

Song song với việc tu dưỡng đạo đức, để 

hướng dẫn tri thức người thầy cũng phải không 

ngừng nghiên cứu, thực hành, kiểm nghiệm. 

Kiến thức thu nhận trước khi trao truyền phải tự 

mình trải nghiệm, hoặc đang trên con đường trải 

nghiệm. Người thầy phải thắp lên ngọn đuốc nỗ 

lực tinh cần, tìm kiếm tri thức, thể nghiệm tri 

thức và không ngừng làm mới chính mình. Trên 

tinh thần này người thầy luôn phải mở lòng, luôn 

trong tâm thế xem mình chưa phải là người toàn 

năng, có những kiến thức mình đã hiểu rõ, nhưng 

có những kiến thức mình cũng đang trong quá 

trình học hỏi; mình chỉ là người đi trước hướng 

dẫn người học trên con đường khám phá tri thức 

và hoàn thiện chính bản thân mình. Phương pháp 

giáo dục Thân giáo không chỉ dừng ở việc tu 

dưỡng đạo đức mà còn chú trọng việc thực hành, 

phát triển trí tuệ của người thầy, phát triển những 

kỹ năng theo nguyên lý “học đi đôi với hành”. 

Người thầy phải thực sự am tường được điều 

mình chỉ dạy. Kinh Tăng Chi Bộ chỉ rõ, một bậc 

thầy đúng nghĩa thì tiêu chuẩn đầu tiên là phải 

“sống với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ oai 

nghi chánh hạnh” [6], và “là người nghe nhiều, 

thọ trì điều được nghe, cất chứa điều được nghe” 

[6]. Kinh Tiểu bộ (tập 3) cũng có chỉ dạy:  

“Hãy nói điều có làm, 

Không nói điều không làm, 

Bậc Hiền trí rõ biết, 

Người chỉ nói không làm”. [4] 

Phương pháp Thân giáo chú trọng phát triển 

người thầy cả về mặt đạo đức và tri thức. Theo 

phương pháp này, người thầy bằng chính đạo 

đức, trách nhiệm và sự tôn trọng của mình đối 

với mọi người trở thành hình mẫu cho người học. 

Đồng thời, người thầy cũng là người nuôi dưỡng 

khát khao tri thức, khát khao tìm tòi nghiên cứu 

thực nghiệm tri thức. Người thầy không chỉ là 

người giảng dạy bằng lời nói, mà còn phải dạy 

bằng hành động thực tế mới có thể làm tròn vai 

trò “huấn luyện đệ tử những gì mình đã được 

khéo huấn luyện, dạy cho bảo trì những gì mình 

được khéo bảo trì, dạy cho thuần thục các nghề 

nghiệp” [2].  

Tư tưởng bằng lòng với những điều bản thân 

hiện có vô hình trung đóng khung bản thân lại và 

đây không phải là tinh thần của giáo dục, nhất là 

hiện nay, khi nền giáo dục hướng tới tinh thần 

giáo dục khai phóng: “Tinh thần khai phóng 

trong giáo dục đối với giáo viên nghĩa là đòi hỏi 

người thầy phải trở thành con người tự do, công 

dân trách nhiệm và là chuyên gia ưu tú trong 

ngành nghề của mình. Nhà giáo cần có sự hiểu 

biết sâu sắc trên nhiều lĩnh vực, có kiến thức liên 

ngành để cung cấp tri thức dưới hình thức sáng 

tạo thay vì nhồi nhét kiến thức. Để có được 

chuyên môn vững vàng, giáo viên phải không 

ngừng học hỏi, trau dồi tri thức. Đặc biệt, với 

giáo viên, quá trình này quan trọng hơn bao giờ 

hết vì họ sẽ dùng kết quả học hỏi để truyền đạt 

cho người khác” [19]. Đạo đức song hành cùng 

tri thức, với nền tảng đó, bằng sự tận tâm người 

thầy sẽ luôn là nguồn cảm hứng lan truyền ham 

muốn học tập, rèn luyện bản thân, khám phá tri 

thức tới người học. Thân giáo chú trọng tinh thần 

luôn tinh cần, cố gắng nỗ lực, không được trễ nải 
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hay lười biếng trên con đường hoàn thiện chính 

mình: 

“Khi cần, không nỗ lực, 

Tuy trẻ mạnh, nhưng lười 

Chí nhu nhược, biếng nhác. 

Với trí tuệ thụ động, 

Sao tìm được chánh đạo?”  

(Kệ số 280) [5] 

Dễ nhận thấy, Thân giáo hướng tới việc 

chuyển hóa bản thân mình qua việc hoàn thiện 

đạo đức và trí tuệ, bằng nỗ lực tinh cần của bản 

thân. Làm được điều này, người thầy sẽ là một 

hình mẫu tích cực có sức ảnh hưởng lớn đối với 

người học. 

3.3.2. Hình mẫu người thầy bao dung, khích lệ 

người học 

Sự bao dung, lời động viên khích lệ góp phần 

hình thành nên niềm tin và động lực học tập cho 

người học. Phương pháp giáo dục Thân giáo 

giúp định hướng xây dựng hình ảnh người thầy 

đầy nhiệt thành và bao dung trong việc hướng 

dẫn, hỗ trợ, động viên người học. Lý thuyết học 

tập xã hội khẳng định hành vi nào được khen 

thưởng thường có xu hướng được lặp lại bởi 

người quan sát, động viên khen thưởng góp phần 

tạo ra động lực học tập. Với phương pháp Thân 

giáo, người thầy không chỉ đóng khung ở việc 

xây dựng hình mẫu trên phương diện trí tuệ và 

đạo đức, mà còn được hoàn thiện ở việc am 

tường phương pháp khích lệ người học. Người 

thầy nên biết khích lệ, biết khen ngợi người học. 

Bản thân người thầy là người nêu gương nhưng 

cũng là người biết khen ngợi. Kinh Tăng Chi bộ 

và kinh Trường bộ có chỉ rõ người thầy nên “có 

khả năng khích lệ” hay “khen đệ tử với các bạn 

bè quen thuộc” [3]. Sự khích lệ động viên người 

học cũng cần đúng thời điểm và đúng nơi chốn 

để tạo động lực cho người học. Trong vai trò 

khích lệ động viên, người thầy phải bắt đầu quá 

trình giảng dạy bằng chính cái tâm rộng mở của 

mình, xem người học như “con một”, không vì 

tư lợi riêng. Kinh Ưu bà tắc giới chỉ rõ người 

thầy phải “một lòng dạy dỗ, xem họ như đứa con 

một của mình, mà không cầu sự trả ơn, không vì 

tiếng tăm, không vì lợi dưỡng, cũng không cầu 

sự vui cho chính mình” [14]. Điều này cũng rất 

gần gũi với quan niệm người thầy trong văn hóa 

người Việt: “Việc dạy học xưa là một chức vụ 

tôn nghiêm, ông thầy vẫn lấy làm trịnh trọng mà 

học trò cũng hết lòng tôn kính. Học trò thường 

xem thầy học như cha” [1]. Thân giáo ở phương 

diện này đề cao việc bồi dưỡng tâm thế người 

thầy theo hướng hết lòng vì người học mà không 

vì tiếng tăm, danh lợi. Qua đó hướng tới xây 

dựng hình mẫu người thầy mang tính chất biểu 

tượng, gần gũi nhưng có sức ảnh hưởng lớn tới 

người học. 

Dễ nhận thấy điểm chung cả trong “Thân 

giáo” và Lý thuyết học tập xã hội ở vai trò hỗ trợ 

và hướng dẫn người học của người thầy. Để hình 

ảnh người thầy có sức lay chuyển người học, 

lòng nhiệt thành và đức bao dung của người thầy 

luôn được đề cao. Peter Filene nhận định: “Lòng 

nhiệt tình đứng đầu bảng. Các giảng viên giỏi 

quan tâm đến môn mà mình dạy với niềm đam 

mê và sự thích thú, họ thích truyền lòng nhiệt 

tình này sang những người khác” [11]. Ngoài 

việc luôn nỗ lực tìm tòi phương pháp sư phạm 

phù hợp, người thầy cần xây dựng cho mình sự 

bao dung, tính kiên nhẫn để hiểu người học “nên 

tùy lúc mà dạy dỗ khuyên răn. Tùy lúc, nghĩa là 

lúc đệ tử khởi tâm tham, sân, si. Lúc họ khởi tâm 

tham, nên dạy họ những phương pháp đối trị, 

giúp cho họ trừ diệt tâm tham. Trừ diệt sân, si, 

cũng giống như thế” [15]; cũng như hết lòng dạy 

dỗ với trọn tâm của mình: “trước nên dạy dỗ, răn 

nhắc pháp không phóng dật; thường cùng với đệ 

tử chia sẻ nỗi vui buồn. Nếu đệ tử tại gia nghèo 

khổ thiếu thốn, ngoài sáu vật của người xuất gia, 

nếu họ cần dùng vật gì, đều nên cung cấp cho họ 

mà không sẻn tiếc. Nếu họ có bệnh tật, nên đi 

tìm những vật mà họ cần dùng. Lúc săn sóc bệnh 

cho họ, không nên sinh tâm nhàm chán” và “nên 

dùng lời mềm dịu mà dạy dỗ khuyên răn. Nếu họ 

có bệnh, phải nên săn sóc. Những gì mà họ cần, 
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nên đi tìm cho. Phải dạy cho họ những việc thế 

gian” [15]. Đức hạnh của người thầy sẽ lan tỏa 

những giá trị tốt đẹp đến người học. Giáo dục 

người học thể hiện rõ qua việc truyền thụ nhân 

cách đạo đức đến các kiến thức và kỹ năng, giúp 

người học trang bị cho mình được những kiến 

thức cùng nền tảng đạo đức và nhân cách sống. 

A.S Altekar cũng đã từng ghi nhận: “Mục đích 

trực tiếp của mọi nền giáo dục, dù là học chữ hay 

học nghề là làm cho học sinh thích hợp để trở 

thành một thành viên hữu ích và nhiệt thành của 

xã hội” [17]. Để đạt được mục đích này, người 

thầy luôn phải tự ý thức mình đại diện cho hình 

ảnh của sự khiêm tốn, đức bao dung rộng mở, 

hòa đồng và tinh thần cầu thị, học tập suốt đời.  

3.3.3. Hình mẫu người thầy mang tính biểu 

tượng 

Chính từ phẩm vị người thầy, vai trò hình 

mẫu mang tính biểu tượng được xây dựng. Hình 

tượng này có thể không xuất hiện trên sách báo, 

truyền hình… nhưng có thể xuất hiện từ chính 

trên bục giảng và trong xã hội, Thân giáo giúp 

tạo nên hình mẫu người thầy có sức ảnh hưởng 

để người học quan sát, học hỏi và cải đổi. Trong 

một số dạng thức truyền thông, việc “sử dụng 

tiếng nói của các nhân vật uy tín (các chính 

khách tên tuổi, các nhà chuyên môn, những cá 

nhân đã gầy dựng được hình ảnh tích cực của 

mình với các nhóm công chúng) để tăng tính 

khách quan, tính chính xác và sức thuyết phục cả 

về nhận thức và tình cảm” [7] cũng thường được 

áp dụng. Hình tượng người thầy vừa gần gũi vừa 

am tường kiến thức vừa có nền tảng phẩm hạnh 

đạo đức đúng đắn sẽ làm tăng khả năng tập trung 

và chú ý của người học. Không ngừng đào sâu 

kiến thức, kết hợp lý thuyết và thực hành, nghiên 

cứu khoa học áp dụng vào thực tiễn, người thầy 

cũng là những chuyên gia trong chính lĩnh vực 

của mình. Khi bản thân mình tự thay đổi được, 

tự chuyển hóa được thì chính mình sẽ là tấm 

gương sáng soi chiếu cho mọi người như lời của 

bài Kinh Pháp cú số 172 có dạy: “Người nào 

trước buông lung sau lại tinh tấn, người đó là ánh 

sáng chiếu cõi thế gian, như vầng trăng ra khỏi 

mây mù” [5]. Chuyên tâm thực hành, không chỉ 

dừng lại ở lý thuyết, điều này rất có ý nghĩa trong 

việc nêu cao tinh thần học tập suốt đời của người 

thầy. Chính việc thực hành để hiểu sâu và đạt 

được trí tuệ, nếu chỉ nói mà không thực hành thì 

không khác gì người chăn bò thuê, chỉ hưởng 

được chút ít tiền công mà không hưởng được 

những lợi lạc chân chính khác: 

“Nếu người nói nhiều kinh, 

Không hành trì, phóng dật, 

Như kẻ chăn bò người, 

Không phần Sa môn hạnh”.  

(Pháp cú 19) [5] 

Chính vì vậy, tự nhìn lại bản thân, luôn nỗ lực 

tinh cần, thận trọng và không phóng túng, biếng 

nhác, tiếng lành tăng trưởng, người thầy sẽ trở 

thành hình mẫu mang tính biểu tượng để mọi 

người thân cận học hỏi: 

“Nỗ lực, giữ chánh niệm, 

Tịnh hạnh, hành thận trọng 

Tự điều, sống theo pháp, 

Ai sống không phóng dật, 

Tiếng lành ngày tăng trưởng”. [4] 

Hình mẫu người thầy mang tính biểu tượng 

không phải đơn giản được tạo ra trong khoảng 

thời gian ngắn, mà hình mẫu này cần được dày 

công, nỗ lực xây dựng mỗi ngày. Hai chữ người 

thầy đã mang tính biểu tượng cho hình mẫu mô 

phạm, chuẩn mực, trách nhiệm và thiêng liêng. 

Nhất là trong thời đại ngày nay, cùng với sự phát 

triển vượt bậc của phương tiện truyền thông đại 

chúng, người thầy càng phải có ý thức gìn giữ, 

xây dựng và bảo hộ hình ảnh của mình hơn bao 

giờ hết. Thân giáo như một ngọn hải đăng để 

người thầy dù ở bất kỳ đâu, làm những gì cũng 

đều có thể đi đúng đường và có thể làm tròn vai 

trò, sứ mệnh của mình. Nhân cách người thầy 

theo đó không chỉ có thể tỏa hương trong các 

hoạt động giảng dạy mà còn cả trong cuộc sống. 
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Thân giáo giúp người thầy hiểu rõ được giá trị 

của sự tôn vinh, không sa vào ngã mạn mà càng 

phải ý thức kỷ luật, gìn giữ và phát huy hình ảnh 

của mình để xứng đáng với sự tôn vinh đó.  

3.3.4. Vận dụng xây dựng hình mẫu người thầy 

trong xã hội hiện đại 

Tìm hiểu phương pháp giáo dục Thân giáo 

qua Lý thuyết xã hội học tập có nhiều ý nghĩa 

trong việc xây dựng hình mẫu người thầy trong 

xã hội hiện nay. 

Thứ nhất, vận dụng phương pháp Thân giáo 

trong việc xây dựng hình mẫu tích cực về người 

thầy. Lý thuyết học tập xã hội đã chỉ ra, con 

người học tập thông qua cả ý thức và vô thức, 

người thầy cần phải cẩn trọng, chú ý với các 

hành vi thể hiện trước mặt người học để tránh 

những ấn tượng sai lệch. Ý thức về Thân giáo 

giúp người thầy sẽ luôn bảo hộ và giữ gìn chính 

mình, cả hình ảnh bên ngoài và phẩm hạnh bên 

trong.  

Thứ hai, vận dụng phương pháp Thân giáo 

trong việc xây dựng hình ảnh người thầy không 

ngừng học hỏi tìm kiếm và thực nghiệm tri thức. 

“Lý thuyết học tập xã hội đặt vấn đề học tập vừa 

là nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của mỗi 

người, góp phần hoàn thiện nhân cách cá nhân 

và thúc đẩy xã hội phát triển bền vững” [7]. Để 

có thể hoàn thành vai trò hướng dẫn, dẫn dắt, 

người thầy cần phải luôn trong tâm thế sẵn sàng 

đặt mình ngang với người học để hiểu về đối 

tượng mình trực tiếp giáo dục. Sẵn sàng mở 

lòng, trao đổi với người học trên tinh thần tôn 

trọng thế giới quan, ý kiến cá nhân và tư duy 

sáng tạo của người học. Người thầy phải biết cầu 

thị, học hỏi để ngày một hoàn thiện chính bản 

thân mình. 

Thứ ba, từ phương pháp Thân giáo và Lý 

thuyết học tập xã hội có thể thấy, người thầy cần 

biết động viên khích lệ người học bằng sự bao 

dung và đức kiên nhẫn như người cha, người mẹ, 

thương yêu người học như đứa con mình. Tình 

thầy trò luôn là tình cảm thiêng liêng và sâu sắc. 

Sự uốn nắn, dạy bảo, truyền đạt kiến thức, kinh 

nghiệm hay kỹ năng luôn xuất phát từ chính lòng 

nhiệt thành, sự bao dung và sự cam kết của người 

thầy. Từ niềm tin và sự động viên của người 

thầy, người học sẽ hình thành niềm tin vào năng 

lực của bản thân, từ đó có thể phát huy tối đa 

tiềm năng của mình.  

Thứ tư, Lý thuyết học tập xã hội cho thấy rằng 

người học có thể dễ dàng học thông qua quá trình 

nhìn, nghe, cảm nhận trong môi trường học tập 

xã hội. Từ phương pháp giáo dục Thân giáo, 

người thầy có thể tận dụng chính bản thân mình 

như một hình mẫu giảng dạy trực quan, tham gia 

đồng hành cùng người học trong cả quá trình học 

tập, đảm nhận vai trò hướng dẫn người học. Xây 

dựng phương pháp giảng dạy theo hướng học đi 

đôi với hành, kích thích khả năng tư duy sáng tạo 

của người học, xây dựng các tình huống có sự 

tham gia của chính thầy và trò qua đó giúp người 

học có thể lĩnh hội kiến thức từ hoạt động quan 

sát trải nghiệm.  

Cuối cùng, một hệ quả từ Lý thuyết học tập 

xã hội là khả năng giáo dục từ xa qua các phương 

tiện truyền thông đại chúng trong thời đại hiện 

nay. Do đặc thù không có sự tiếp xúc trực tiếp 

giữa người dạy và người học, hình mẫu người 

thầy càng phải được quan tâm bồi dưỡng. 

Phương pháp Thân giáo giúp người thầy xây 

dựng cho mình tinh thần trách nhiệm nghề 

nghiệp cao nhất trong việc tổ chức quá trình học 

tập, không ngừng tìm tòi đổi mới phương pháp 

truyền thụ kiến thức để xây dựng những bài 

giảng có chất lượng trong môi trường giáo dục 

từ xa, qua các phương tiện truyền thông đại 

chúng. 

4. Kết luận  

Lý thuyết học tập xã hội chỉ rõ quá trình học 

tập qua việc quan sát xảy ra khi người quan sát 

chú tâm đến các hành vi của hình mẫu. Qua quá 

trình này, hành vi của người quan sát có thể bị 

ảnh hưởng bởi sự thể hiện tích cực hoặc tiêu cực 

của hành vi được nhìn thấy. Qua đó có thể thấy, 
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việc xây dựng hình mẫu phù hợp và tích cực rất 

quan trọng. Và ở môi trường giáo dục, cần chú 

tâm tới việc xây dựng hình ảnh người thầy như 

một mô hình hiệu quả, thúc đẩy quá trình học tập 

và truyền cảm hứng tới người học. Mặt khác quá 

trình quan sát và noi gương hình mẫu tích cực 

cũng giúp người học xây dựng sự tự tin, hướng 

tới đạt được các mục tiêu về kiến thức, kỹ năng 

và thái độ mong muốn. Phương pháp Thân giáo 

trong Phật giáo rất có ý nghĩa trong việc xây 

dựng hình ảnh người thầy vừa am tường kiến 

thức, vừa chuẩn mực về đạo đức và luôn biết 

khích lệ động viên người học. Ở mỗi giai đoạn 

lịch sử khác nhau, vai trò người thầy có thể có 

sự thay đổi khác nhau, tuy nhiên dù thay đổi thế 

nào thì những giá trị đạo đức và tri thức của 

người thầy vẫn luôn là những chân giá trị. Tìm 

hiểu phương pháp Thân giáo dưới góc nhìn Lý 

thuyết học tập xã hội, qua việc nghiên cứu một 

số trích dẫn trong kho tàng Kinh Luật Phật pháp 

hiện có, giúp chúng ta thấy được ý nghĩa thực 

tiễn của phương pháp giáo dục này để có thể vận 

dụng trong hoạt động dạy và học hiện nay. 
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